
BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật Giáo dục được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.
2. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2012.
3. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học.

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

7. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

8. Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	Môn cơ sở
	
	
	

	1. 
	
	Giải phẫu
	3
	1
	2

	2. 
	
	Miễn dịch học
	3
	2
	1

	Môn hỗ trợ

	1. 
	
	Phụ khoa
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	12
	6
	6


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Mã số
	Tên môn học
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH
	
	
	

	1. 
	
	Chẩn đoán và điều trị bệnh Phong
	9
	2
	7

	2. 
	
	Chẩn đoán và điều trị Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	9
	2
	7

	3. 
	
	Chẩn đoán và điều trị Bệnh da
	9
	2
	7

	4. 
	
	Chẩn đoán và điều trị Bệnh da do di truyền và miễn dịch
	9
	2
	7

	5. 
	
	Chẩn đoán và điều trị Bệnh da nhiễm trùng 
	9
	2
	7

	6. 
	
	Da và thẩm mỹ
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

HỌC PHẦN: TIN HỌC NÂNG CAO

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trìn học tập tại trường và ứng dụng trong đơn vị công tác.

3. Mục tiêu học phần:

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

· PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa II, cao học, bác sĩ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Khoa Y tế công cộng



2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết về nghiên cứu khoa học.

3. Mục tiêu học phần 

1. Xác định phương pháp thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học y học

2. Trình bày được số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết 

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	2
	Thiết kế dịch tễ học
	9
	3
	6

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	9
	3
	6

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	9
	3
	6

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	12
	4
	8

	7
	Thiết kế một số công cụ thu thập số liệu
	9
	3
	6

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	9
	3
	6

	9
	Cách viết một báo cáo nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30 
	60 


4.2. Thực hành: 

Phòng vi tính 

Thảo luận nhóm 

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Chuyên đề 

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm.

6. Cán bộ giảng dạy: 

· Gs TS Phạm Văn Lình  

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Dịch tễ học và thống kê trong nghiên cứu y học, Đại học Y Thái Bình, 1999.

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Y Huế, 2001.

3. Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế, Đào Văn Dũng và cs, 2000.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút

8.2. Đánh giá thực hành: Bài thu hoạch
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

1. Thông tin học phần

	Tổng số đvht:
4 
	Lý thuyết: 2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa 2, thạc sĩ


	Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần 

Học phần Phương pháp giảng dạy y học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp giảng dạy trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nâng cao, chiều sâu góp phần thiết kế các bài giảng về các vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể giảng dạy cho các đối tượng người học trong chuyên ngành y khoa.

3. Mục tiêu học phần

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết 

thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành


Học viên thiết kế bài giảng và tổ chức giảng, thuyết trình về bài giảng theo yêu cầu của giảng viên.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

5.2. Phương pháp tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 

6. Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.
2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

2. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.
3. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
4. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
5. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 
6.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.
7. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image2.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
HỌC PHẦN: GIẢI PHẪU

Thông tin học phần
	Tổng số đvht:
3 
	Lý thuyết: 1   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết: 15
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa 2, thạc sĩ


	Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Giải Phẫu - Khoa Y 


Mục tiêu môn học
1. Mô tả được đặc điểm bề mặt, cấu trúc và các phần phụ của da.

2. Trình bày được nguyên ủy, đường đi, liên quan, chi phối và ứng dụng lâm sàng của các đôi dây thần kinh sọ.

3. Mô tả hình thể ngoài và cấu tạo của tủy sống. Mô tả cấu tạo và liên quan của các đám rối thần kinh cổ, cánh tay, thắt lưng, cùng. Nêu được nhiệm vụ và chức năng của chúng.   

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giải phẫu Da
	25
	5
	20

	2
	Các dây thần kinh sọ
	25
	5
	20

	3
	Tủy sống và thần kinh ngoại biên
	25
	5
	20

	
	Tổng cộng
	75
	15
	60


Phương pháp giảng dạy:  
- Thuyết trình.


- Thảo luận nhóm.



- Trình bày chuyên đề

Phương pháp lượng giá:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
   
- Bài tập ngắn 

Tham gia giảng dạy: 


Cán bộ giảng Bộ môn Giải phẫu (theo tiêu chuẩn qui định)

Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Giải phẫu, Giáo trình Giải phẫu Sau đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (cập nhật hằng năm)

2. Lê Văn Cường (2013), Giải phẫu người - SĐH, tập 2, NXB Y học TP. HCM

3. Trịnh Văn Minh (2012), Giải phẫu người, tập 3, NXB Giáo dục Việt Nam.

4. Standring S. (2008), Gray`s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, 40th ed, Churchill - Livingstone, Elsevier.
HỌC PHẦN:  MIỄN DỊCH HỌC
3 đơn vị học trình, LT 2 đvht, TH 1 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về miễn dịch học: Các loại đáp ứng miễn dịch: các yếu tố tế bào và dịch thể tham gia trong đáp ứng miễn dịch, cơ chế hoạt động…

2. Hiểu và trình bày được khái niệm về bệnh lí miễn dịch, cơ chế bệnh sinh và đặc điểm một số bệnh miễn dịch thường gặp (dị ứng, tự miễn).

	Stt
	Tên bài giảng
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đại cương về Miễn dịch học
	2
	2
	

	2


	Hệ thống cơ quan và tế bào lympho
	2
	2
	

	3
	Kháng nguyên và hệ thống kháng nguyên MHC
	4
	4
	

	4
	Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
	4
	4
	5

	5
	Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch tế bào
	4
	4
	5

	6
	Bổ thể và các hệ thống hiệu ứng huyết tương khác
	8
	2
	

	7
	Phản ứng kết hợp KN-KT và ứng dụng của nó
	12
	4
	5

	8
	Cytokins
	2
	2
	5

	9
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	

	10
	Quá mẫn
	9
	2
	5

	11
	Bệnh tự miễn:

· Cơ chế bệnh sinh bệnh tự miễn

· Kháng thể kháng nhân

· Một số bệnh tự miễn thường gặp: Lupus ban đỏ hệ thống, viêm đa khớp dạng thấp, xơ cúng bì..
	
	2


	5



	
	TỔNG CỘNG
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá
·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Tài liệu học tập

1. Miễn dịch học, Vũ Triệu An, NXB Y Học, 1999.

2. Dị ứng lâm sàng, Trường ĐH Y Hải Phòng, 2000.

3. Immunology, 4 th ed. London, Roit IM, Brotf J, 1996.

3. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: Phụ khoa 
6 đơn vị học trình, LT 2 đvht, TH 4 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 120 tiết.

Mục tiêu môn học
1. Hiểu rõ cơ chế sinh bệnh Lao.

2. Chẩn đoán và chỉ định điều trị lao phổi thông thường.

3. Chẩn đoán và chỉ định điều trị một số lao ngoài phổi thường gặp.

4. Hiểu rõ cơ chế tác động của thuốc kháng lao và nguyên tắc điều trị lao.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Ngứa trong thời kỳ mang thai
	15
	3
	12

	2
	Hội chứng tiết dịch âm đạo, hội chứng loét sinh dục
	15
	3
	12

	3
	Thủy đậu và thai
	15
	3
	12

	4
	Chlamydia trachomatis và thai
	15
	3
	12

	5
	Sùi mào gà và thai
	15
	3
	12

	6
	Herpes sinh dục và thai
	15
	3
	12

	7
	Lậu và thai kỳ
	15
	3
	12

	8
	Giang mai và thai kỳ
	15
	3
	12

	9
	U hạt bẹn và thai
	15
	3
	12

	10
	Hội chứng buồng trứng đa nang
	15
	3
	12

	Tổng cộng
	150
	30
	120


  Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Thực hành lâm sàng  dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá
·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Trình bệnh án.

Tài liệu học tập

1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Comprehensive Gynecology, 2001


- Novak’s Gynecology, 2005


- Te Linde.
III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

- Tổng cộng 6 chứng chỉ chuyên ngành.

- Mỗi chứng chỉ có 9 ĐVHT (2 ĐVHT lý thuyết + 7 ĐVHT thực hành).

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Da liễu

HỌC PHẦN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIÊN QUAN ĐẾN DI TRUYỀN, LỨA TUỔI VÀ NHỮNG THAY ĐỔI NỘI SINH.

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
1.Có khả năng nhận biết  được một số bệnh da liên quan đến di truyền, lứa tuổi và những thay đổi nội sinh.

2.Tư vấn được  các biện pháp phòng trị một số bệnh da liên quan đến di truyền, lứa tuổi và những thay đổi nội sinh.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Bệnh da di truyền
	33
	3
	30

	2
	Bệnh da sơ sinh
	33
	3
	30

	3
	Bệnh da trẻ em và tuổi thanh niên
	33
	3
	30

	4
	Bệnh da tuổi già 
	38
	3
	35

	5
	Lão hóa da
	38
	3
	35

	6
	Bệnh da do lắng đọng (deposition diseases)
	33
	3
	30

	7
	Bệnh da do tuyến nội tiết
	38
	3
	35

	8
	Da và hệ gan mật
	33
	3
	30

	9
	Thay đổi của da trong bệnh thận
	33
	3
	30

	10
	Bệnh da thai kỳ
	38
	3
	35

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

HỌC PHẦN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA DO NHIỄM TRÙNG

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
1. Có khả năng chẩn đoán được một số bệnh da nhiễm trùng đặc biệt

2. Xây dựng được các biện pháp phòng trị một số bệnh da nhiễm trùng đặc biệt. 

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Nhiễm Cytomegalo virus
	49
	4
	45

	2
	 Nhiễm Epstein Barr virus
	49
	4
	45

	3
	Hội chứng da tróc vảy do tụ cầu(Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
	50
	5
	45

	4
	Hội chứng shock nhiễm độc do liên cầu(Streptococcal Toxic Shock Syndrome)
	49
	4
	45

	5
	Bệnh tay- chân – miệng (hand-foot and mouth disease)
	50
	5
	45

	6
	Bệnh Lyme (Lyme Borreliosis)
	49
	4
	45

	7
	Bệnh Kawasaki 
	49
	4
	45

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

HỌC PHẦN:  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA KHÁC.

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
1.Có khả năng nhận biết  được một số bệnh da liên quan đến rối loạn biến dưỡng và sắc tố.

2.Tư vấn được  các biện pháp phòng trị một số bệnh da liên quan đến rối loạn biến dưỡng và sắc tố.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Những thay đổi về da trong bệnh lý dinh dưỡng
	49
	4
	45

	2
	Bệnh viêm da đầu chi cơ thể ruột và các rối loạn do thiếu kẽm
	49
	4
	45

	3
	Bệnh thoái hóa tinh bột của da (amyloidosis of the skin)
	49
	4
	45

	4
	Bệnh porphyrin
	49
	4
	45

	5
	Các rối loạn  về sắc tố da 
	50
	5
	45

	6
	Bệnh da do ảnh hưởng cấp và mãn tính của ánh nắng mặt trời
	49
	4
	45

	7
	Các bệnh lý giảm sắc tố và tăng sắc tố da
	50
	5
	45

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

HỌC PHẦN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
1. Chẩn đoán được các bệnh lây qua đường tình dục 

2. Xây dựng được kế hoạch phòng trị  các bệnh lây qua đường tình dục 

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Bệnh lậu ở trẻ em, đàn ông,đàn bà và viêm niệu đạo không do lậu
	39
	4
	35

	2
	Bệnh giang mai muộn
	38
	3
	35

	3
	Bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA)
	38
	3
	35

	4
	Phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	39
	4
	35

	5
	Viêm gan siêu vi
	38
	3
	35

	6
	Chlamydia Trachomatis
	38
	3
	35

	7
	Viêm âm đạo
	38
	3
	35

	8
	Viêm vùng chậu
	38
	3
	35

	9
	Loét sinh dục
	39
	4
	35

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

HỌC PHẦN:  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG 

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.
Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
1. Chẩn đoán được các bệnh phong với mức độ chuyên sâu

2. Xây dựng được kế hoạch phòng chống bệnh phong với mức độ chuyên sâu

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Chẩn đoán, nghiên cứu bệnh phong
	44
	4
	40

	2
	Bệnh phong ở trẻ em
	43
	3
	40

	3
	Thương tổn xương trong bệnh phong
	38
	3
	35

	4
	Thương tổn tai mũi họng trong bệnh phong
	44
	4
	40

	5
	Thương tổn nội tạng trong bệnh phong
	44
	4
	40

	6
	Miễn dịch bệnh phong và các phản ứng huyếtthanh trong bệnh phong
	44
	4
	40

	7
	Điều trị và đánh giá các phác đồ điều trị phong
	44
	4
	40

	8
	Chương trình quản lý và phòng chống bệnh phong
	44
	4
	40

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

HỌC PHẦN: DA THẨM MỸ  

Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.
Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học
3. Nắm vững một số nguyên lý cơ bản trong chăm sóc da thẩm mỹ

4. Ứng dụng được một số công nghệ thẩm mỹ trong chăm sóc da trị liệu

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Mỹ phẩm và chăm sóc da (cosmetic and skin care)
	44
	4
	40

	2
	Tái tạo bề mặt da (skin resurfacing)
	43
	3
	40

	3
	Điều trị thẩm mỹ bằng các laser không bóc tách  và các thiết bị ánh áng
	38
	3
	35

	4
	Botulinum toxin  
	44
	4
	40

	5
	Một số hoạt chất dùng trong chăm sóc da trị liệu  
	44
	4
	40

	6
	Điều trị bằng tần số vô tuyến 
	44
	4
	40

	7
	Chống nắng
	44
	4
	40

	8
	An toàn laser 
	44
	4
	40

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm bệnh án dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)

· Thực hành: Làm thí nghiệm
Cán bộ giảng dạy: 
· Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
· Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
· BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến

· BS.CKII. Từ Tuyết Tâm
Tài liệu học tập:

1. Nguyễn Cảnh cầu (2001).Dị ứng thuốc. Giáo trình đào tạo sau đại học bệnh da và hoa liễu. NXB.QĐND. 

2. Bộ môn Da liễu-Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2010). Tài liệu giảng sau đại học.

3. Bộ môn Da liễu –Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (2014). Tài liệu giảng sau đại học.

4. Bolognia  J L. (2012),Dermatology  3rd .Elservier Saunders.

5. Fitzpatrick (1999). Dermatology in general medicine. McGraw-Hill. 

6. Mark G Lebwonl (2006). Treatment skin disease. Mosby Elservier

7. Thomas Habif (2010). Clininical Dermatology. Mosby Elservier

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án
Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.







Cấp Trường
CƠ SỞ THỰC HÀNH 

1. Cơ sở thực hành tiền lâm sàng

- 1 phòng xét nghiệm chuyên khoa

- 1 phòng  xét nghiệm ký sinh trùng

- 1 phòng chỉ chỉ đạo tuyến

2. Cơ sở thực hành lâm sàng.
-Nội trú: 50 giường bệnh

- Phòng khám: 8 phòng (số lượng bệnh nhân 400-600 bệnh nhân/ngày)

- 1 phòng mổ

- 1 phòng vật lý trị liệu cho bệnh nhân phong

- 2 phòng chăm sóc da

- 1 phòng điều trị kỹ thuật cao

- 1 phòng đốt điện

- 1 phòng điều trị bằng  ni tơ lỏng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

1. Khám bệnh (mỗi ngày)

2. Hội chẩn bệnh viện (lưu trị) mỗi 9h30 …………….

3. Tham dự báo cáo khoa học, trình bệnh

4. Trình bệnh án đặc sắc

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
